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PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
Lớp CM1932N1. ĐVLK: TRƯỜNG CĐCĐ CÀ MAU
	TT
	MMH
	Tên Môn học
	TC
	MCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1 
	ML014
	Triết học Mác - Lênin
	3
	2214
	Hồ Thị Hà
	0979299492

	2 
	XH023
	Anh văn căn bản 1 (*)
	4
	1617
	Khưu Quốc Duy
	0931080525

	3 
	TN033
	Tin học căn bản (*)
	1
	1112
	Nguyễn Đức Khoa
	0918371183

	4 
	TN034
	TT. Tin học căn bản (*) 
	2
	1112
	Nguyễn Đức Khoa
	0918371183

	5 
	KL113
	Lịch sử Nhà nước & Pháp luật
	2
	
	Võ Duy Nam
	

	6 
	TC100
	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)
	3
	1380
	Lê Bá Tường
	0828956562

	7 
	XH028
	Xã hội học đại cương
	2
	2505
	Trần Thị Diễm Cần
	0907448905

	8 
	XH011
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	2718
	Phạm Tuấn Anh
	


	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 7
	Chủ nhật

	1. 
	04/01/20
	05/01/20
	XXX
	XXX

	2. 
	11/01/20
	12/01/20
	XXX
	XXX

	3. 
	18/01/20
	19/01/20
	XXX
	XXX

	4. 
	25/01/20
	26/01/20
	Nghỉ Tết Nguyên đán

	5. 
	01/02/20
	02/02/20
	

	6. 
	08/02/20
	09/02/20
	
	

	7. 
	15/02/20
	16/02/20
	
	

	8. 
	22/02/20
	23/02/20
	Triết học Mác - Lênin
	Triết học Mác - Lênin

	9. 
	29/02/20
	01/03/20
	Triết học Mác - Lênin
	Triết học Mác - Lênin

	10. 
	07/03/20
	08/03/20
	Triết học Mác - Lênin
	

	11. 
	14/03/20
	15/03/20
	Lịch sử Nhà nước & Pháp luật
	Lịch sử Nhà nước & Pháp luật

	12. 
	21/03/20
	22/03/20
	Lịch sử Nhà nước & Pháp luật
	

	13. 
	28/03/20
	29/03/20
	
	

	14. 
	04/04/20
	05/04/20
	
	

	15. 
	11/04/20
	12/04/20
	Tin học căn bản+ TT. THCB
	Tin học căn bản+ TT. THCB

	16. 
	18/04/20
	19/04/20
	Tin học căn bản+ TT. THCB
	Tin học căn bản+ TT. THCB

	17. 
	25/04/20
	26/04/20
	Tin học căn bản+ TT. THCB
	Tin học căn bản+ TT. THCB

	18. 
	02/05/20
	03/05/20
	
	

	19. 
	09/05/20
	10/05/20
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Cơ sở văn hóa Việt Nam

	20. 
	16/05/20
	17/05/20
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	

	21. 
	23/05/20
	24/05/20
	Bóng chuyền 1 (S+C)
	Bóng chuyền 1 (S+C)

	22. 
	30/05/20
	31/05/20
	Bóng chuyền 1+2 (S+C)
	Bóng chuyền 2(S+C)

	23. 
	06/06/20
	07/06/20
	Xã hội học Đại cương
	Xã hội học Đại cương

	24. 
	13/06/20
	14/06/20
	Xã hội học Đại cương
	Lịch sử Nhà nước & Pháp luật

	25. 
	20/06/20
	21/06/20
	Bóng chuyền 2 (S+C)
	Bóng chuyền 3 (S+C)

	26. 
	27/06/20
	28/06/20
	Bóng chuyền 3 (S+C)
	Bóng chuyền 3 (S+C)

	27. 
	04/07/20
	05/07/20
	Anh văn căn bản 1 (*)
	Anh văn căn bản 1 (*)

	28. 
	11/07/20
	12/07/20
	Anh văn căn bản 1 (*)
	Anh văn căn bản 1 (*)

	29. 
	18/07/20
	19/07/20
	Anh văn căn bản 1 (*)
	Anh văn căn bản 1 (*)

	30. 
	25/07/20
	26/07/20
	Lịch sử Nhà nước & Pháp luật
	Lịch sử Nhà nước & Pháp luật
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